PHỤ LỤC VII
MẪU BẢNG CÔNG BỐ, CÔNG BỐ LẠI GIÁ BÁN BUÔN THUỐC DỰ KIẾN
(Kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ)
	Mẫu số 01
	Bảng công bố giá bán buôn thuốc dự kiến

	Mẫu số 02
	Bảng công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến

	Mẫu số 03
	Phiếu tiếp nhận Bảng công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến


Mẫu số 01

	TÊN CƠ SỞ CÔNG BỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……
V/v công bố giá bán buôn thuốc dự kiến
	……, ngày ……. tháng ……. năm ……


BẢNG CÔNG BỐ GIÁ BÁN BUÔN THUỐC DỰ KIẾN
Kính gửi: Bộ Y tế
	Tên thuốc
	Hoạt chất/ thành phần
	Nồng độ/ hàm lượng
	Dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Số giấy đăng ký lưu hành/ giấy phép nhập khẩu
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá bán buôn thuốc dự kiến

	
	
	
	
	
	
	
	


- Thông tin về giá bán tại nước xuất xứ hoặc nước khác đối với trường hợp thuốc chưa có thuốc tương tự lưu hành tại Việt Nam:

+ Giá bán buôn thực tế tại nước xuất xứ: … (Trường hợp thuốc không bán tại nước xuất xứ, yêu cầu ghi rõ “Thuốc không bán tại nước xuất xứ”);
+ Giá bán buôn thực tế tại nước khác mà thuốc đang được cấp phép lưu hành (nếu có): …

- Tài liệu kèm theo (nếu có): ………................................................................ 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin tại Bảng này.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Giá bán buôn thuốc dự kiến được tính trên một đơn vị đóng gói nhỏ nhất theo đồng tiền Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm hoa hồng, chiết khấu, giảm giá.

- Giá bán tại nước xuất xứ hoặc nước khác được tính trên một đơn vị đóng gói nhỏ nhất quy đổi theo đồng tiền Việt Nam tại thời điểm công bố.

- Đơn vị tính: Tính theo quy cách đóng gói nhỏ nhất (viên, ống, gói, chai, lọ, túi, xy lanh, ống tiêm, bút tiêm, bơm tiêm, bút tiêm đóng sẵn thuốc, bơm tiêm đóng sẵn thuốc, tuýp, hũ, miếng, miếng dán, bình, bình xịt, chai xịt, lọ xịt, kit, hoàn...).

Mẫu số 02

	TÊN CƠ SỞ CÔNG BỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……..
V/v công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến
	………, ngày ……. tháng ……. năm ……


BẢNG CÔNG BỐ LẠI GIÁ BÁN BUÔN THUỐC DỰ KIẾN
Kính gửi: Bộ Y tế
	Tên thuốc
	Hoạt chất/ thành phần
	Nồng độ/hàm lượng
	Dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Số giấy đăng ký lưu hành/giấy phép nhập khẩu
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá bán buôn thuốc dự kiến

	
	
	
	
	
	
	
	Đã công bố/công bố lại liền kề (Ngày.../..../....)
	Công bố lại
	Tỷ lệ biến động(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Công văn phân tích nguyên nhân thay đổi giá bán buôn thuốc dự kiến so với giá bán buôn thuốc dự kiến đã công bố liền kề trước: nêu cụ thể nguyên nhân do biến động của các yếu tố hình thành giá và các nguyên nhân khác tác động làm tăng hoặc giảm giá.

Tài liệu kèm theo khác (nếu có): ………......................

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin tại Bảng này.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Giá bán buôn thuốc dự kiến được tính trên một đơn vị đóng gói nhỏ nhất theo đồng tiền Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm hoa hồng, chiết khấu, giảm giá.

- Đơn vị tính: Tính theo quy cách đóng gói nhỏ nhất (viên, ống, gói, chai, lọ, túi, xy lanh, ống tiêm, bút tiêm, bơm tiêm, bút tiêm đóng sẵn thuốc, bơm tiêm đóng sẵn thuốc, tuýp, hủ, miếng, miếng dán, bình, bình xịt, chai xịt, lọ xịt, kít, hoàn...).

Mẫu số 03

	BỘ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	[Số văn bản đến]
	......, ngày .... tháng .... năm......


PHIẾU TIẾP NHẬN BẢNG CÔNG BỐ/CÔNG BỐ LẠI GIÁ BÁN BUÔN THUỐC DỰ KIẾN

1. Cơ sở công bố: ........................................................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................
2. Số Bảng công bố: ........................................................................................
3. Hình thức nộp: Trực tiếp □   Dịch vụ bưu chính □        Trực tuyến □
4. Thông tin thuốc công bố:

	Tên thuốc
	Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép nhập khẩu
	Hoạt chất/thành phần; Nồng độ/hàm lượng
	Dạng bào chế; Quy cách đóng gói

	
	
	
	


5. Danh mục tài liệu tiếp nhận:
	Bảng công bố giá bán buôn thuốc dự kiến
	□

	Bảng công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến
	□

	Tài liệu khác (Ghi rõ):

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
	□

□

□

□


	
	NGƯỜI NHẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên)


